
 

 

                                                   CÔNG TY TNHH SX-TM THANH HỒ 
 

    

 
                                                    Địa chỉ : Số 398 - Đường Tôn Đức Thắng - Khóm Long Thạnh B 

    

 

                                                         Phường Long Thạnh - Thị Xã Tân Châu - Tỉnh An Giang 

                                                    Website: thanhho.vn 

                                                    Gmail:     congtythanhho@gmail.com 

                                                    ĐT :        02963.596.777 – 0944.839.777 hoặc Hotline: 0946.777.833 – Mr. Vĩ 
    

                                    BẢNG BÁO GIÁ THỰC PHẨM GIA VỊ     

                              ******** 
  Kính gửi : Qúy Khách Hàng 
  -  Lời đầu tiên , Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của “Qúy khách” đối với các loại 
thực phẩm gia vị của công ty chúng tôi . 

    

Công Ty TNHH SX – TM Thanh Hồ xin gửi báo giá đến Quý Khách hàng bảng báo giá  

    cho mặt hàng “Gia vị” theo bảng như sau : 

 

    

      

      

      

  

STT HÌNH ẢNH SẢN PHẨM 
TÊN SẢN 

PHẨM 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

  GIÁ 

BÁN  

     /  

LỐC 

 

QUY CÁCH 

1 

 

Tương Hột 

Thốt Nốt 200g  
Lốc 89.000 

 

 

12 hủ / lốc 

(6 lốc/ thùng) 

2 

  

Tương Hột 

Thốt Nốt 250g  
Lốc 101.000 

 

 

 

 12 hủ / lốc 

(6 lốc/ thùng) 

3 

  

Tương Hột 

Thốt Nốt 400g 
Lốc 151.000 

 

 

 

12 hủ / lốc 

 

(4 lốc/ thùng) 

4 

  

Tương Hột 

Thốt Nốt 800g 
Lốc 148.000 

 

 

 

6 hủ / lốc 

(4 lốc/ thùng) 
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5 

 

Tương Hột 

Thốt Nốt 2.2kg 
Hủ 65.000 

 

Hủ 

(6 hủ / thùng) 

6  
Tương Hột 

Dương Gia 
Lốc 69.000 

 

 

12 hủ/lốc 
(6L /thùng) 

7 

 

Tương Hột 

Thốt Nốt  

200g lon thiết 

Lon 29.000 

 

 

 

LON 

8 

 

Tương Hột 

Thốt Nốt  

500g – lon thiết 

Lon 59.000 

 

 

 

LON 

9 

 

Tương  Xay  

130g 
Lốc 47.000 

 

 

 

    12 chai / lốc 

(12 lốc/ thùng) 

10 

 

Tương  Xay  

200g 
Lốc 68.000 

 

 

 

12 chai / lốc 

(6 lốc/ thùng) 

11 

 

Tương  Xay  

1kg 
Thùng 210.000 

 

 

 

 

12 chai / thùng 



12  
Tương  Xay  

bình 5kg  
Bình 80.000 

 

 

 

      Bình 

(4 bình/ thùng) 

13 

 

Tương ớt 100g Lốc 35.000 

 

 

 

12 chai / lốc 

(12 lốc/ thùng) 

 

14 

0  

Tương ớt 200g Lốc 45.000 

 

 

 

  12 chai / lốc 

(6 lốc/ thùng) 

15 

 

Tương ớt 950g Thùng 144.000 

 

 

 

12 chai / thùng 

16 

 

Muối tiêu hồ lô 

100g 
Lốc 27.000 

 

 

  

  6 chai / lốc 

( 21 lốc/ thùng) 

17 

 

Muối tiêu 85g Lốc 41.000 

 

 

 

12 chai / lốc 

( 12 lốc/ thùng) 

18 

 

Muối tiêu  175g Lốc 35.000 

 

 

 

6 chai / lốc 

(14 lốc/ thùng) 

19 

 

Muối tiêu  245g Lốc 40.000 

 

 

    

   6 chai / lốc 

(9 lốc/ thùng) 



20 

 

Muối ớt 85g Lốc 48.000 

 

 

 

12 chai / lốc 

( 12 lốc/ thùng) 

 

21 

 

Muối ớt 175g Lốc 45.000 

 

 

 

6 chai / lốc 

(14 lốc/ thùng) 

 

22 

 

Muối ớt 200g Lốc 50.000 

 

 

 

6 chai / lốc 

(9 lốc/ thùng) 

23 

 

Nước màu 130g Lốc 44.000 

 

 

 

12 chai / lốc 

(12 lốc/ thùng) 

24 

 

Nước màu 250g Lốc 66.000 

 

 

 

12 chai / lốc 

(6 lốc/ thùng) 

Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 8% . 

        

        

        

 

                                                                                                                               


